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Thông số kỹ thuật/Technical Parameters 
ADC 12 

Loại 
Grade 

Thành phần hóa học (chemical composi�on - %) 

impuri�es ≤ (tạp chất) 

 
ADC 12 

 
Si 

 
Fe 

 
Cu 

 
Mg 

 
Zn 

 
Mn 

 
Ni 

 
Sn 

 
 AL 

 
9.6-11 

 
0.7 - 0.9 

 
1.7-3.5 

 
0.3 

 
0.7-0,9 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.3 

 

>84-88 

Lô 6, 7, 8, đường Bình Than, khu Bồ Sơn 3, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T.Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301182244

Vốn pháp định: 30.000.000.000 VNĐ - Ba mươi tỷ VNĐ

Sứ mệnh của GRVMETAL là khai thác và sử dụng hợp lý các loại phế thải, phế liệu kim loại, đặc 

biệt là Nhôm, Đồng, Kẽm, Thiếc để tăng tối đa vòng đời và giữ được chất lượng của nguồn nguyên 

liệu kim loại quý giá này cho sản xuất công nghiệp tại Việt Nam cũng như từng bước cung cấp cho 

thị trường quốc tế.

Chủ sở hữu: VŨ CÔNG NGHỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Lĩnh vực ưu �ên của GRVMETAL là tập trung tái chế, sản xuất ra nhôm thỏi với các loại mác nhôm 
đạt �êu chuẩn chất lượng Việt Nam, �êu chuẩn chất lượng quốc tế như: ADC 12, ingot 96%.

CÔNG TY TNHH TÁI CHẾ XANH VIỆT NAM
GREEN RECYCLING VIET NAM COMPANY LIMITED

GREEN RECYCLING VIET NAM COMPANY Co.LTD., 

Lô 6, 7, 8, đường Bình Than, khu Bồ Sơn 3, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T.Bắc Ninh

GENERAL INFORMATION
English Name GREEN RECYCLING VIET NAM COMPANY LIMITED 

Owner VU CONG NGHI - James VU (CEO) 

Tax code 2301182244 

Capital 30,000,000,000 VND 

Website www.grvmetal.com |www.greenrecycling.vn  

Email/mobile info@grvmetal.com | +84. 905 78 6996; +84. 9869 2268 

 GRVMETAL's mission is to exploit and use ra�onally all kinds of metal wastes 
and scraps, especially Aluminum, Copper, Zinc, Tin in ordeer to maximize the life cycle 
and keep the quality of precious metal materials for industrial produc�on in Vietnam 
as well as gradually supplying to the interna�onal market. 

 GRVMETAL's priority area is to focus on recycling and producing aluminum 
ingots with aluminum grades that meet Vietnamese quality standards and interna�onal 
quality standards such as: ADC 12, ADC 10, ADC SH, A380, Ingots 96%, Bars 98.5% 

PRODUCING ALUMINIUM INGOT – PRODUCING AND SUPPLYING CAPACITY  

TECHNICAL SPECIFICATION 

ADC12 

Grade 
Chemical composi�on % 

impurities ≤  
 

ADC 12 

 
Si 

 
Fe 

 
Cu 

 
Mg 

 
Zn 

 
Mn 

 
Ni 

 
Sn 

 
AL

 

 
9.6-11 

 
0.7 - 0.9 

 
1.7-3.5 

 
0.3 

 
0.7-0,9 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.3 

 

>84-88 

No Type Images 
Produc�vity/month 

(ton) 
Remarks 

1 ADC 12 
  

300 

Produced and 
quality controlled 
by GRVMETAL VN 

2 ADC10  200 

3 ADC SH 200 

4 A380 200 

5 
Ingot 
96% 

 
 

 

500-1000 

6 
Ingot 

98.5% 
300-500 

7 Total capacity 1,500 -2,000 

ADC10 

Grade 
Chemical composi�on % 

impurities ≤  

 

ADC 10 
 

Si 

 

Fe 

 

Cu 

 

Mg 

 

Zn 

 

Mn 

 

Ni 

 

Sn 

 

Ti
 

 

Pb
  AL 

 

7.5-9.5
 

 

1.3
 

 

2-4
 

 

0.3
 

 

1
 

 

0.5
 

 

0.5
 

 

NA
 

 

0.3 
 

 

0.1
 Balance

 

ADC SH
 

Grade
 Chemical composi�on %

 

impurities ≤ 
 

 

ADC SH
 

 

Si
 

 

Fe
 

 

Cu
 

 

Mg
 

 

Zn
 

 

Mn
 

 

Ni
 

 

Sn
 

 

Ti

 
 

Pb

  

AL
 

 

9-11

 
 

1.1

 
 

1.1-1.5

 
 

0.3

 
 

2

 
 

0.5

 
 

0.5

 
 

NA

 
 

NA

 
 

NA

 
Balance

 

A 380

 

Grade

 

Chemical composi�on %

 

impurities ≤ 

 

 

A 380

 

 

Si

 

 

Fe

 

 

Cu

 

 

Mg

 

 

Zn

 

 

Mn

 

 

Ni

 

 

Sn

 

 

Ti

 
 

Pb

 

AL

 

 

7.5-9.5

 
 

1.3

 
 

3-4

 
 

0.1

 
 

3

 
 

NA

 
 

0.5

 
 

NA

 
 

NA 

 
 

NA

 

Balance

 

Ingot 96%

 

Grade

 

Chemical composi�on %

 

Ingot 96+

 

AL≥

 

impurities ≤ 

 

Si

 

Fe

 

Cu

 

Mn

 

Mg

 

Cr

 

Ni

 

Zn

 

Sum

 

96.50

 

0.30

 

0.50

 

0.250

 

0.75

 

1.40

 

0.02

 

0.002

 

0.08

 

0.02

 

Ingot 98%

 

Grade

 

Chemical composi�on %

 

Ingot 98
+

 

AL≥

 

impurities ≤ 

 

Si

 

Fe

 

Cu

 

Mn

 

Mg

 

Cr

 

Ni

 

Zn

 

Sum

 

98.50

 

0.30

 

0.50

 

0.250

 

0.75

 

1.40

 

0.02

 

0.002

 

0.08

 

0.02

 

SERVICES

 

-

 

Metal Scrap collec�on and purchasing

 

-

 

Metal scraps recycling includes: Aluminum, Copper, Zin, Tin.

 

-

 

Exchange aluminium sraps for aluminium ingot as order

 

-

 

Processing aluminium scraps to make aluminium ingot 

 

PRODUCTS

 

Alumimium ingot: ADC 12, ADC 10, ADC SH, A380, ingot 96%, ingot 98,5%

 

as by order. 

GREEN RECYCLING VIET NAM COMPANY Co.LTD., 

  

 

Owner VU CONG NGHI - James VU (CEO) 

Tax code 2301182244 

Capital 30,000,000,000 VND (Thirty billion VND) 

 GRVMETAL recycles aluminum scrap and produces ingots with aluminum 
grades that meet Vietnamese quality standards and interna�onal quality standards 
such as: ADC 12, ADC 10, ADC SH, A380, Ingots 96%, Ingot 98.5% 

PRODUCING AND SUPPLYING CAPACITY  

No Type Images 
Produc�vity/month 

(ton) 
Remarks 

1 ADC 12 
  

300 

Produced and 
quality controlled 
by GRVMETAL VN 

2 ADC10  200 

3 ADC SH 200 

4 A380 200 

5 
Ingot 
96% 

 
 

 

500-1,000 

6 
Ingot 
98.5% 

300-500 

Total capacity 1,500-2,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL INFORMATION

TECHNICAL SPECIFICATION 

ADC12 

Grade
 Chemical composi�on %

 

impurities ≤ 
 

 

ADC 12
 

 

Si
 

 

Fe
 

 

Cu
 

 

Mg
 

 

Zn
 

 

Mn
 

 

Ni
 

 

Sn
 

 
AL

 

 

9.6-11

 
 

0.7 -

 

0.9

 
 

1.7-3.5

 
 

0.3

 
 

0.7-0,9

 
 

0.5

 
 

0.5

 
 

0.3

 

 

>84-88
 

ADC 10/ADC SH & A380 
 

Grade

 
Chemical composi�on %

 

impurities ≤ 

 

 

ADC 10

 

 

Si

 

 

Fe

 

 

Cu

 

 

Mg

 

 

Zn

 

 

Mn

 

 

Ni

 

 

Sn

 

 

Ti

 
 

Pb

  

AL

 

 

7.5-9.5

 
 

1.3

 
 

2-4

 
 

0.3

 
 

1

 
 

0.5

 
 

0.5

 
 

NA

 
 

0.3 

 
 

0.1

 

Balance

 

ADC SH

 

 

 

9-11

 
 

1.1

 

 

1.1-
1.5

 

 

0.3

 
 

2

 
 

0.5

 
 

0.5

 
 

NA

 

 

NA

 
 

NA

 

Balance

 

A 380

 
 

7.5-9.5

 
 

1.3

 
 

3-4

 
 

0.1

 
 

3

 
 

NA

 
 

0.5

 
 

NA

 

 

NA 

 
 

NA

 

Balance

 

Ingot 96%

 

& 98%

 

Grade

 

Chemical composi�on %

 

Ingot 96
+

 

AL≥

 

impurities ≤ 

 

Si

 

Fe

 

Cu

 

Mn

 

Mg

 

Cr

 

Ni

 

Zn

 

Sum

 

96.50

 

0.30

 

0.50

 

0.250

 

0.75

 

1.40

 

0.02

 

0.002

 

0.08

 

0.02

 

Ingot 
98+

 

98.50

 

0.30

 

0.50

 

0.250

 

0.75

 

1.40

 

0.02

 

0.002

 

0.08

 

0.02

 

SERVICES

 

-

 

Metal Scrap collec�on and purchasing

 

-

 

Metal scraps recycling includes: Aluminum, Copper, Zin, Tin.

 

-

 

Exchange aluminium sraps for aluminium ingot as order

 

-

 

Processing aluminium scraps to make aluminium ingot as by order. 

 

PRODUCTS

 

Alumimium ingot: ADC 12, ADC 10, ADC SH, A380, ingot 96%, ingot 98,5%

 


	Page 1
	Page 2

